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SỐ PHẦN A22TK-2LL-01-01

NHÀ CHẾ TẠO Omron Automation & Safety

SỰ MIÊU TẢ SWITCH KEYLCK 2POS SPST 10A 110V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì miễn trừ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 741 pcs

BẢNG DỮLIỆU

ĐIỆN ÁP RATING - DC 24V

ĐIỆN ÁP RATING - AC 110V

CHẤM DỨT PHONG CÁCH Screw Terminal

CHUYỂN CHỨC NĂNG On-Off

LOẠT A22TK

BẢNG ĐIỀU CHỈNH CUTOUT KÍCH THƯỚC Circular - 22.30mm Dia

VÀI CÁI TÊN KHÁC 11004-8001 
A22TK2LL0101

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 70°C

SỐ VỊ TRÍ 2

GẮN LOẠI Panel Mount

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

CUỘC SỐNG CƠ 100,000 Cycles

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption

VỊ TRÍ REMOVABLE CHÍNH Left

TÍNH NĂNG IP65

CUỘC SỐNG ĐIỆN 100,000 Cycles

MIÊU TẢ CỤ THỂ Keylock Switch 2 Position SPST-NC 10A (AC/DC) 110VAC 24VDC Panel Mount

ĐỘ SÂU PHÍA SAU MẶT BÍCH 54.70mm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TẠI 10A (AC/DC)

LIÊN HỆ TIMING Not Specified

LIÊN HỆ CHẤT LIỆU -

LIÊN KẾT THÚC -

MẠCH SPST-NC

GÓC THROW 90°

LOẠI THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG Tubular Key (Not Included)

A22TK-2LL-01-01
Số Phần: A22TK-2LL-01-01

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Omron Automation & Safety

Mô tả Sản phẩm SWITCH KEYLCK 2POS SPST 10A 110V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì miễn trừ

Điều kiện chứng khoán 741 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

A22SUR22SUR32W305A

Nhà sản xuất của:  JST

Sự miêu tả:  JUMPER 22SUR-32S - 22SUR-32S 12"
Trong kho:  29518 pcs

RFQ

A22SUR22SUR32W51A

Nhà sản xuất của:  JST

Sự miêu tả:  JUMPER 22SUR-32S - 22SUR-32S 2"
Trong kho:  57798 pcs

RFQ

A22TK-2LL-02-01

Nhà sản xuất của:  Omron Automation & Safety

Sự miêu tả:  SWITCH KEYLCK 2POS DPST 10A 110V
Trong kho:  689 pcs

RFQ

A22SUR22SUR32W152B

Nhà sản xuất của:  JST

Sự miêu tả:  JUMPER 22SUR-32S - 22SUR-32S 6"
Trong kho:  39957 pcs

RFQ

A22TK-2LL-01-K03

Nhà sản xuất của:  Omron Automation & Safety

Sự miêu tả:  SWITCH KEYLCK 2POS SPST 10A 110V
Trong kho:  600 pcs

RFQ

A22SUR22SUR32W51B

Nhà sản xuất của:  JST

Sự miêu tả:  JUMPER 22SUR-32S - 22SUR-32S 2"
Trong kho:  55731 pcs

RFQ

A22SUR22SUR32W305B

Nhà sản xuất của:  JST

Sự miêu tả:  JUMPER 22SUR-32S - 22SUR-32S 12"
Trong kho:  35204 pcs

RFQ

A22SUR22SUR32W152A

Nhà sản xuất của:  JST

Sự miêu tả:  JUMPER 22SUR-32S - 22SUR-32S 6"
Trong kho:  40054 pcs

RFQ

A22TK-2LL-01-K01

Nhà sản xuất của:  Omron Automation & Safety

Sự miêu tả:  SWITCH KEYLCK 2POS SPST 10A 110V
Trong kho:  643 pcs

RFQ

A22TK-2LL-01-03

Nhà sản xuất của:  Omron Automation & Safety

Sự miêu tả:  SWITCH KEYLCK 2POS SPST 10A 110V
Trong kho:  626 pcs

RFQ

A22TK-2LL-01-02

Nhà sản xuất của:  Omron Automation & Safety

Sự miêu tả:  SWITCH KEYLCK 2POS SPST 10A 110V
Trong kho:  644 pcs

RFQ

A22TK-2LL-01-K02

Nhà sản xuất của:  Omron Automation & Safety

Sự miêu tả:  SWITCH KEYLCK 2POS SPST 10A 110V
Trong kho:  546 pcs

RFQ
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